PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Thông tư số …../2019/TT-BTP ngày…… tháng……năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	BỘ .................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết công tác ……… năm …..
và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm …….
(dùng cho các Bộ, ngành)


Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ........ NĂM ......
1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 
1.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):
- Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL: Nêu rõ số lượng, đánh giá về chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thẩm định (bao gồm cả việc chuẩn bị hồ sơ thẩm định), góp ý VBQPPL.

- Về kiểm tra VBQPPL: Kết quả tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền, trong đó nêu rõ số lượng văn bản được kiểm tra? số văn bản trái pháp luật đã được phát hiện? trong đó, bao nhiêu văn bản sai nội dung? bao nhiêu văn bản sai thẩm quyền? bao nhiêu văn bản sai cả nội dung và thẩm quyền? bao nhiêu văn bản sai khác? Đánh giá về hậu quả của việc ban hành văn bản trái pháp luật.
Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật: số văn bản đã được xử lý, số văn bản chưa được xử lý? Trong đó, bao nhiêu văn bản do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kết luận, bao nhiêu văn bản qua tự kiểm tra, bao nhiêu văn bản do cơ quan báo cáo đã kiểm tra theo thẩm quyền? Việc xử lý trách nhiệm do ban hành văn bản trái pháp luật.
- Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL: Kết quả rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực; việc công bố văn bản hết hiệu lực. Tình hình thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018. 

- Tình hình thực hiện công tác hợp nhất VBQPPL, công tác pháp điển hệ thống QPPL.

- Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, hợp nhất. 

1.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
2.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):
- Kết quả triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác PBGDPL: tập trung phản ánh kết quả triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới ban hành; nội dung, hình thức PBGDPL; thông tin pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, cơ quan báo chí, truyền thông; các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật. Các mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kinh nghiệm, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai PBGDPL cho Nhân dân.

- Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Việc xây dựng, triển khai các văn bản, kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kết quả triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP.

2.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 

3.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể): 
- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; 
- Công tác theo dõi thi hành pháp luật.
3.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
4. Công tác giám định tư pháp, hộ tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với các Bộ liên quan)
4.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):

- Đánh giá chung về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 
- Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ viên chức làm công tác hộ tịch; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch (nếu có); việc hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và việc giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hộ tịch (nếu có).
- Bộ Công an cung cấp thông tin về tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về nội dung liên quan đến việc cấp số định danh khi đăng ký khai sinh. 

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin về các nội dung sau: (1) kết quả chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản, đề án trong lĩnh vực lý lịch tư pháp; (2) kết quả phối hợp cung cấp thông tin LLTP cho Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp; (3) công tác tra cứu, xác minh thông tin LLTP để cấp Phiếu LLTP; (4) công tác rà soát thông tin LLTP.
- Bộ giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

4.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
5. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật
5.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng cụ thể):

- Về công tác pháp luật quốc tế: tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế (nếu có).

- Về công tác hợp tác quốc tế về pháp luật (nếu có).
5.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

6. Về xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế 
6.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể), trong đó nhấn mạnh các nội dung: Tình hình xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; số lượng, chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế.
6.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

7. Về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
7.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).
Tình hình cập nhập, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại khoản 6, Điều 23, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (Số lượng văn bản đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật/Số lượng văn bản đã ban hành; số lượng văn bản đã kiểm tra, rà soát theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; thực hiện việc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Trang hoặc Mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của Bộ, ngành; việc rà soát văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật).
7.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật công tác tư pháp năm ......., những đóng góp tích cực đến kết quả chung của các Bộ, ngành.

2. Đánh giá khái quát những khó khăn, hạn chế.

3. Nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của các khó khăn, hạn chế.
Phần thứ hai:

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC .............NĂM .......
I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC ......... NĂM .........
1. Nhiệm vụ công tác ..... năm ..........(nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục I, Phần thứ nhất của Đề cương Báo cáo).

2. Giải pháp chủ yếu (giải pháp chủ yếu công tác tư pháp).

II. KIẾN NGHỊ (nếu có)
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